
 SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

Đơn vị tính
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(%)

Ước thực hiện 
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Ước thực hiện 

8T/2018 so 

với 8T/2017 
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Khí tự nhiên dạng khí Triệu M3  3,0  3,1  27,2 103,63 90,99 96,73

Tôm đông lạnh Tấn  55,2  57,0  465,0 103,26 115,62 131,65

Thức ăn cho gia súc Tấn 6 251,6 6 475,3 44 969,0 103,58 102,21 89,15

Thức ăn cho gia cầm Tấn 3 510,0 3 500,0 26 036,0 99,72 151,38 99,60

Bia dạng lon 1000 Lít 4 890,4 4 900,0 34 559,0 100,20 112,48 84,25

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng Tấn 5 758,3 6 084,1 39 636,0 105,66 110,94 107,20

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket 1000  Cái 1 647,8 1 679,7 12 344,0 101,94 116,79 126,63

Áo sơmi cho người lớn 1000  Cái 3 274,9 3 140,6 24 721,0 95,90 115,15 128,07

Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên Tấn 1 962,0 2 000,0 14 312,0 101,94 210,08 183,98

Tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 1000 M2 1 976,6 1 896,2 15 063,0 95,93 91,21 94,45

Gạch xây bằng đất nung 1000 Viên 25 095,3 26 041,1 230 721,0 103,77 78,25 82,60

Sản phẩm sứ vệ sinh 1000  Cái  518,3  540,1 3 613,0 104,19 234,63 216,27

Sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác Tấn 65 999,2 70 733,3 369 158,0 107,17 175,00 127,74

Thép cán Tấn 26 493,5 27 896,6 150 427,0 105,30 122,73 100,54

Cấu kiện nhà slắp sẵn bằng kim loại Tấn 1 278,8 1 321,5 6 921,0 103,34 74,22 60,83

Dịch vụ tráng phủ kim loại bằng cách nhúng vào kim laọi chẩy Triệu đồng 4 162,5 4 214,8 30 067,0 101,26 69,35 41,45

Tai nghe khác 1000 Cái 8 051,9 8 222,9 63 531,1 102,12 165,63 103,34

Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa 1000 Cái  713,9 1 000,0 10 150,6 140,08 52,50 84,25

Tàu đánh bắt thuỷ hải sản, các loại tàu chuyên dụng Triệu đồng 3 003,0 6 139,5 37 648,0 204,44 79,41 106,19

điện sản xuất TrKwh  114,6  120,0 1 801,0 104,71 1715,62

Điện thương phẩm TrKwh  249,0  255,2 1 682,2 102,47 124,77 117,14

Nước uống được 1000 M3 4 296,9 4 121,4 29 360,6 95,92 111,43 109,10
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